THPT LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH

Đề thi thử Đại học
Môn: Vật lí. Thời gian: 90 phút

Câu 1. Cho đồ thi vận tốc của một vật dao động điều hòa như hình vẽ. Xác định tính chất chuyển động của vật tại thời điểm t=1,25s

A.nhanh dần theo chiều âm

B.chậm dần theo chiều âm

C.nhanh dần theo chiều dương

D.chậm dần theo chiều dương

Câu 2. Một con lắc đơn dao động bé với biên độ 4cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật đạt giá trị cực đại là 0,05s. Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ s1=2cm đến li độ s2=4cm là:

A.
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Câu 3. Cho hai dao động điều hòa cùng phương: x1=2asin(100(t+(/3); x2= ‑ asin(100(t)
Phương trình dao động tổng hợp là

A.x=a
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B. x=asin(100(t+(/2)

C. x=a
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D. x=a
[image: image8.wmf]7

sin(100(t+
[image: image9.wmf]4

p

)
Câu 4. Hai vật dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha. Kết luận nào sau đây là đúng 
A.li độ của mỗi dao động ngược pha với vận tốc của nó
B.li độ của hai dao động luôn trái dấu và cùng độ lớn
C.nếu hai dao động có cùng biên độ thì khoảng cách giữa chúng bằng không
D.Li độ của vật này cùng pha với gia tốc của vật kia
Câu 5: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật m=250g gắn vào một lò xo có k=100N/m. Từ VTCB của vật người ta kéo vật xuống để lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo lò xo là 4,5N rồi truyền cho vật vận tốc 40
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cm/s hướng về vị trí cân bằng. Chog=10m/s2.Chọn Ox thẳng đứng hướng lên, O≡VTCB. Phương trình dao động của vật là:

A. x=4sin(20t+(/6)(cm)

B.x=4sin(20t-(/6)(cm)

C. x=2sin(20t-(/2)(cm) 

D.x=4sin(20t-(/3)(cm)

Câu 6. Điểm sáng S đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f=12cm cách thấu kính 18cm. Cho S dao động điều hòa với chu kì T=2s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí lúc đầu. Biên độ dao động là A=2cm. Tính vận tốc trung bình của ảnh S' của S trong quá trình dao động

A.1cm/s


B.4cm/s


C.2cm/s


D.8cm/s

Câu 7: Chọn phát biểu đúng khi nói về lực đàn hồi và lực hồi phục trong dao động điều hòa 

A.Lực hồi phục luôn hướng về phía âm

B.Lực đàn hồi có giá trị cực đại khi vật ở vị trí biên

C.Lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng
D.Lực đàn hồi luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu  8. Hai nguồn phát sóng S1, S2 trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với cùng tần số f = 50Hz và cùng pha ban đầu, coi biên độ sóng  không đổi. Trên đoạn thẳng S1S2 thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị  1,5m/s < v < 2,25m/s. Vận tốc truyền sóng là:

A. 1,8m/s


B. 1,75m/s


C. 2m/s


D. 2,2m/s

Câu 9. Điều kiện để có thể nghe thấy âm thanh có tần số trong miền nghe được là

A.cường độ âm ≥0


B.mức cường độ âm ≥0  
C.cường độ âm ≥0,1I0
  
D.mức cường độ âm ≥1dB

Câu 10. Biểu thức của sóng dừng trên dây cho bởi: u=asinbx.cos100(t (x:m; t:s). Vận tôc truyền sóng trên dây là 20m/s. Giá trị của b là:

A.2,5((m-1)


B.5((m-1)


C.10((m-1)


D.100((m-1)

Câu 11. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, khoảng cách giữa hai nguồn S1S2 là a=11,3cm, hai nguồn cùng pha có tần số f=25Hz, vận tốc truyền sóng trên nước là v=50cm/s. Số điểm có biên độ cực đại quan sát được trên đường tròn tâm I(là trung điểm của S1S2) bán kính 2,5cm là
A.11



B.22



C.10



D.12
Câu 12. Cho đoạn mạch như hình vẽ.

R=40(; 
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. Cuộn dây thuần cảm với L=
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. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế xoay chiều thì hiệu điện thế trên đoạn mạch MB là uMB=80sin(100(t-(/3)(V). Biểu thức của hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A.u=160sin(100(t+(/6)(V)


B. u=80
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sin(100(t - (/12)(V)

C. u=160
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D. u=80sin(100(t - (/4)(V)

Câu 13. Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz; 50Hz. Dây thuộc loại một đầu cố định hay hai đầu cố định. Tính tần số nhỏ nhất để có sóng dừng

A.một đầu cố định; fmin=30Hz


B.một đầu cố định; fmin=10Hz

C.hai đầu cố định; fmin=30Hz


D. hai đầu cố định; fmin=10Hz

Câu 14: Điều nào sau đây là sai  khi nói về sự phát và thu sóng điện từ?

A. Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp một ăng ten với một mạch dao động LC.

B. ăng ten của máy thu chỉ thu được một sóng có tần số xác định.
C. Để phát sóng điện từ, phải mắc phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một ăngten.

D. Nếu tần số của mạch dao động trong máy thu được điều chỉnh sao cho có giá trị bằng f, thì máy thu sẽ bắt được sóng có tần số đúng bằng f.

Câu 15. Mạch dao động LC thực hiện dao động điều hòa. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường đến khi năng lượng điện trường có giá trị 
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 là 10‑8s. Chu kì của dao động điện từ trong mạch là

A.4.10-8s


B.8.10-8s


C.2.10-8s


D.10-8s

Câu 16. Điều nào sau đây là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha:

A.Động cơ sử dụng dòng điện xoay chiều ba pha

B.Nguyên tắc hoạt động của động cơ là tạo ra một từ trường quay bằng dòng điện ba pha

C.Khi động cơ hoạt động, tốc độ quay của rôto bằng tốc độ quay của từ trường

D.Có thể mắc động cơ theo kiểu hình sao vào mạng điện ba pha mắc hình tam giác và ngược lại.

Câu 17. Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ trong đó R=20(; 
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, tần số của dòng điện f=50Hz. So sánh độ lệch pha giữa UAB và UMB 

A.uAB sớm pha hơn uMB góc (/6 
B.uAB trễ pha hơn uMB góc (/3

C.uAB trễ pha hơn uMB góc (/4   

D. uAB sớm pha hơn uMB góc (/4

Câu 18. Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC hiệu điện thế u=100
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sin(100(t-(/6)(V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i=2
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sin(100(t+(/6)(A). Giá trị của R là

A.25(


B.25
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D.100(
Câu 19. Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ C=
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mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R = R1 và R = R2  thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích R1.R2 là:

A. 104



B. 2.104


C. 102



D. 2.102
Câu 20. Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L=1/((H); điện trở r=50( mắc nối tiếp với một điện trở R có giá trị thay đổi được và tụ 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f=50Hz. Lúc đầu R=25(. Khi tăng R thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ
A.giảm


B.tăng


C.lúc đầu tăng, sau giảm

D.lúc đầu giảm sau tăng
Câu 21. Một người có điểm cực cận cách mắt 10cm quan sát một vật nhỏ qua kính lúp trên vành kính ghi X5  biết ảnh cao gấp hai lần vật, mắt cách kính 10cm. Độ bội giác của kính lúp là
A.1,33


B.3,33


C.2



D.4

Câu 22. Vật sáng AB đặt trên trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh thật cao bằng vật. Nếu cắt bớt một nửa thấu kính bằng một mặt phẳng chứa trục chính thì 
A. thu được ảnh cao bằng một nửa lúc đầu, đô sáng không đổi
B. không thu được ảnh
C. thu được ảnh cao bằng một nửa lúc đầu, đô sáng kém hơn

D. thu được ảnh cao như lúc đầu, đô sáng kém hơn

Câu 23. Hai điểm sáng A,B đặt ở hai phía của trục chính của một thấu kính tiêu cự f=12cm cho ảnh trùng nhau. Biết A cách B 32cm, khoảng cách từ A,B tới thấu kính là 
A.16cm và 16cm

B.8cm và 24cm

C.12cm và 24cm

D.48cm và 16cm

Câu 24. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp mắt đặt tại tiêu điểm ảnh thì người thu được độ bội giác nhỏ nhất là người: 
A. bình thường

B. cận thị


C. viễn thị


D. mắt lão

Câu 25. Hệ gồm thấu kính hội tụ tiêu cự dài 24cm đặt trước và đồng trục với một thấu kính phân kì tiêu cự dài 12cm. Vật AB đặt trước hệ cho ảnh có độ cao không đổi khi di chuyển vật. Tính khoảng cách giữa hai kính và độ phóng đại của ảnh
A.l=12cm; k=1/2

B.l=36cm; k=1/2

C.l=12cm; k=-1/2
D.l=36cm; k=-1/2
Câu 26. Hệ gồm thấu kính hội tụ tiêu cự dài 24cm đặt trước và đồng trục với một thấu kính phân kì tiêu cự dài 12cm. Vật sáng S đặt trên trục chính cách thấu kính 36cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính để các tia sáng phát ra từ S cho tia ló cuối cùng song song với trục chính là

A.12cm


B.36cm


C.60cm


D.84cm

Câu 27. Sửa đúng tật cận thị là

A.đeo một thấu kính phân kì có tiêu cự f=-OCV
B.đeo một thấu kính phân kì có tiêu cự f=-OCC
C.đeo một thấu kính phân kì có tiêu điểm ảnh F' trùng với CV
D.đeo một thấu kính phân kì có tiêu điểm vật F trùng với CV

Câu 28. Một kính thiên văn gồm vật kính tiêu cự f1=60cm và thị kính tiêu cự f2=5cm. Một người dùng kính thiên văn để chiếu ảnh của mặt trăng lên màn ảnh cách thị kính 100cm. Biết góc trông mặt trăng từ trái đất là 30'. Tính đường kính của ảnh thu được trên màn
A.9,95cm


B.570cm


C.4,25cm


D.124cm
Câu 29. Cho quang hệ gồm một thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm đặt trước một gương cầu lõm có bán kính R=20cm. Tìm khoảng cách l từ thấu kính đến gương để khi dịch chuyển vật trước thấu kính ta luôn thu được ảnh có độ cao bằng vật và ngược chiều với vật

A.l=10cm


B.l=20cm


C.l=30cm


D.l=40cm

Câu 30. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm, điểm cực cận cách mắt 16cm. Khi đeo kính sửa cách mắt 1cm (nhìn vật ở vô cực không điều tiết), người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt bao nhiêu ?

A. 17,65cm


B. 18,65cm


C. 14,28cm


D. 15,28cm

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mắt viễn thị

A.Tiêu điểm ảnh của thủy tinh thể luôn nằm sau võng mạc

B.Tiêu điểm ảnh của thủy tinh thể có thể nằm trước hoặc sau võng mạc

C.Khi ngắm chừng ở vô cực, tiêu cự của thủy tinh thể dài nhất

D.Tiêu cự ngắn nhất của thủy tinh thể ngắn hơn so với mắt bình thường

Câu 32. Ánh sáng truyền trong môi trường chiết suất n1=1,5 thì có bước sóng (1=0,6(m. Nếu ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất n2=2 thì bước sóng là
A.0,8(m


B.0,45(m


C.0,6(m


D.0,3(m

Câu 33. Hai bản mặt song song có chiết suất n1>n2 được đặt tiếp giáp nhau và cùng đặt trong không khí như hình vẽ. Một tia sáng truyền tới hai bản dưới góc tới i1 và ló ra dưới góc i2. Khi đó
A.i1>i2

B.i1<i2

C.i1=i2

D.n1sini1=n2sini2 
Câu 34. Một người cận thị đeo một kính phân kì sát mắt để sửa tật. Kính có tác dụng
A.làm tăng góc trông ảnh

B.làm cho ảnh của các vật ở xa sẽ nằm gần mắt hơn

C.làm cho ảnh của các vật ở gần nằm xa mắt hơn

D.vừa làm tăng góc trông ảnh vừa làm ảnh của các vật ở xa sẽ nằm gần mắt hơn

Câu 35. Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, lúc đầu khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 1m thì tại M trên màn có vân tối thứ tư. Để tại điểm M có vân tối thứ 3 thì màn phải

A.Dịch xa hai khe 0,2m

B.Dịch lại gần hai khe 0,2m

C. Dịch xa hai khe 0,4m

D. Dịch lại gần hai khe 0,4m

Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iang trong không khí người ta thấy tại M có vân sáng bậc 6. Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong một chất lỏng có chiều suất n=1,5 thì tại M ta thu được vân gì

A.Vân sáng bậc 4




B.Vân sáng bậc 9



C.Vân tối thứ 6 so với vân trung tâm

D. Vân tối thứ 9 so với vân trung tâm

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là đúng

A.Tia X mềm có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X cứng

B.Tia X dễ xuyên qua các tấm chì dày nên được dùng để chụp điện, chiếu điện

C.Tia X có thể được tạo ra bằng cách nung nóng một vật đến nhiệt độ cao hàng nghìn độ
D.Tia X được dùng để phát hiện các khuyết tật bên trong các sản phẩm

Câu 38. Khi tăng dần nhiệt độ của khối hiđrô thì các vạch trong quang phổ của hiđrô sẽ
A.Xuất hiện đồng thời một lúc



B.Xuất hiện theo thứ tự đỏ, lam, chàm, tím

C. Xuất hiện theo thứ tự đỏ, chàm, lam, tím

D. Xuất hiện theo thứ tự tím, chàm, lam, đỏ

Câu 39. Chọn phát biểu đúng
A.Ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì chiết suất của môi trường ứng với nó càng nhỏ

B.Bước sóng của ánh sáng không thay đổi khi ánh sáng truyền từ môi trường này sáng môi trường khác.

C.Trong thủy tinh, vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn vận tốc của ánh sáng tím

D.Vận tốc truyền ánh sáng trong một môi trường không phụ thuộc vào tần số ánh sáng.

Câu 40. Trong  quang  phổ của  nguyên tử  Hyđrô, vạch có tần số  nhỏ  nhất của  dãy  Laiman  là f1 =8,22.1014 Hz, vạch có  tần số lớn nhất của dãy Banme là  f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là:

A.  E 
[image: image23.wmf]»

 21,74.10- 19J
B.  E 
[image: image24.wmf]»

10,85.10- 19 J
C.  E 
[image: image25.wmf]»

 16.10- 19 J

D. E 
[image: image26.wmf]»

 13,6.10- 19 J

Câu 41. Chiếu ánh sáng có tần số f vào catôt của tế bào quang điện. Đồ thị nào sau đây biểu diễn mối liên hệ giữa động năng ban đầu cực đại của các e quang điện theo tần số f của ánh sáng


[image: image27]
A.Hình 1


B.Hình 2


C.Hình 3


D.Hình 4
Câu 42. Phát biểu nào sau đây là đúng về hiện tượng quang điện bên trong 

A.Đây là hiện tượng e hấp thụ photôn có năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất

B.Đây là hiện tượng e chuyển động mạnh hơn khi hấp thụ photôn

C.Hiện tượng này có thể xảy ra với ánh sáng có bước sóng bất kì

D.Tần số đủ để xảy ra hiện tượng quang điện bên trong nhỏ hơn tần số để xảy ra hiện tượng quang điện bên ngoài

Câu 43. Động năng cực đại của các e quang điện khi bứt ra khỏi catôt là 2eV. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt hiệu điện thế UKA=-1V thì động năng cực đại của các e khi đến anôt là:

A.2eV


B.3eV


C.1eV


D.5eV

Câu 44 Trong nguyên tử hiđrô, giá trị các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo K,L,M,N,O lần lượt là: -13,6eV; -3,4eV; -1,51eV; 

Bước sóng dài nhất trong dãy Banme của quang phổ của Hiđrô là.

A. ( = 121,7 nm

B. ( = 657,2 nm

C. ( = 662,7 nm

D. ( = 653,8 nm

Câu 45. 238U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97mg 238U và  2,135mg  206Pb. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U.Tuổi của khối đá hiện nay là:

A. 2,5.106 năm.      
B.  3,3.108 năm.

C. 3,5.107 năm

D. 6.109 năm.        

Câu 46. Hạt nhân
[image: image28.wmf]U
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đứng yên phóng xạ ra hạt (. Biết năng lượng toả ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Cho khối lượng các hạt: 
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. Động năng của hạt anpha là:

A.10,6MeV

B. 13,5MeV

C. 13,8MeV

D. 0,2MeV

Câu 47 Hạt nhân ( có động năng W(=5,3MeV bắn vào hạt nhân bền 
[image: image32.wmf]9

4

Be

 đứng yên thu được hạt nơtrôn và hạt X. Hai hạt sinh ra có vận tốc vuông góc với nhau và tổng động năng của chúng là 10,98MeV. Động năng của hạt X là
A.0,93MeV

B.1,25MeV


C.0,84MeV


D.10,13MeV

Câu 48 Chất phóng xạ 
[image: image33.wmf]210

84

Po

 có chu kì bán ra 138 ngày phóng xạ ( và biến thành hạt chì 
[image: image34.wmf]206

82

Pb

. Lúc đầu có 0,2g Po. Sau 414 ngày thì khối lượng chì thu được là
A.0,175g


B.0,025g


C.0,172g


D.0,0245g
Câu 49 
[image: image35.wmf]238
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U

 sau một chuỗi các phóng xạ ( và (‑ biến thành hạt nhân bền 
[image: image36.wmf]206

82

Pb

. Tính thể tích He tạo thành ở đktc sau 2 chu kì bán rã biết lúc đầu có 119g urani

A.8,4lit


B.2,8lit


C.67,2 lit


D.22,4lit

Câu 50. Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào

A.năng lượng liên kết


B.tỉ số giữa độ hụt khối và số khối
C.độ hụt khối



D.khối lượng hạt nhân
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